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	TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG THIẾT YẾU & DỰ BÁO


Diễn biến tình hình nhập khẩu dược phẩm trong tuần & Dự báo 

(TuÇn tõ 16/05/2019 ®Õn 23/05/2019)

Nhập khẩu dược phẩm vào nước ta kỳ này đạt khá cao 74,2 triệu USD, tăng 9,44% so kỳ nhập trước. Đáng chú ý, Ai Len quay trở lại vị trí dẫn đầu là thị trường cung cấp dược phẩm có kim ngạch đạt cao nhất trên 13 triệu USD, vì nhập từ thị trường này một số lô hàng như: Prograf (Tacrolimus) 0,5Mg và 1Mg h/5 vỉ x 10v với số lượng lớn và trị giá cao.

Các lô hàng dược phẩm mới tiếp tục được doanh nghiệp tăng cường nhập về và phần lớn trong số đó được nhập từ thị trường Ấn Độ như: Qtax 1.0G (Cefotaxim 1G) h/1 lọ bột + ống nước cất pha tiêm; Moxilox (Moxifloxacin 400Mg) h/3 vỉ x 5v; Pdsolone - 40Mg (Methylprednisolone (Dưới dạng Methylprednisolone Sodium Succinate) h/1 lọ bột pha tiêm…

Về giá nhập khẩu dược phẩm thì nhận thấy trong tổng số gần 600 lô hàng nhập về chỉ có khoảng 3% có giá thay đổi so giá nhập đầu năm và phần lớn trong đó là giảm giá như: Arcalion 200 (Subutiamin) h/30v; Trajenta Duo (Linagliptin 2,5Mg; Metformin Hcl 850Mg) h/3 vỉ x 10v; Lyrica 75Mg (Pregabalin) h/56v… Đáng chú ý là mặt hàng Sicagrel (Levonorgestrel 1.5Mg) h/1 vỉ x 1v nhập từ Ấn Độ giá 0,16 USD/hộp, giảm mạnh 75,67%.

Tham khảo một số mặt hàng dược phẩm mới nhập khẩu trong kỳ
	Tên hàng
	Đvt
	Đơn giá (Usd/Đvt)
	TT cung cấp
	PTTT
	ĐKGH

	Algotra (Tramadol/Paracetamol) 37.5Mg/325Mg h/1 tuýp 20v
	Hộp
	6,17
	Bỉ
	KC
	EXW

	Spray Gola Propoli Evsp lọ/20ml
	Hộp
	2,61
	Italy
	KC
	EXW

	Spray Nasale Propoli Evsp lọ/30ml
	Hộp
	2,30
	Italy
	KC
	EXW

	Pdsolone - 40Mg (Methylprednisolone (Dưới dạng Methylprednisolone Sodium Succinate) h/1 lọ bột pha tiêm
	Hộp
	0,75
	Ấn Độ
	KC
	CIF

	Qtax 1.0G (Cefotaxim 1G) h/1 lọ bột + ống nước cất pha tiêm
	Hộp
	0,27
	Ấn Độ
	LC
	CIF

	Jasugrel 5Mg (Prasugrel (Dưới Dạng Prasugrel Hydroclorid) h/2 vỉ x 14v
	Hộp
	33,71
	Mỹ
	TTR
	CIF

	Jasugrel Film-Coated Tablet 10Mg (Prasugrel (Dưới dạng Prasugrel Hydroclorid) h/2 vỉ x 14v
	Hộp
	33,71
	Mỹ
	TTR
	CIF

	Epclusa (Sofosbuvir 400Mg;Vepatasvir 100Mg) h/1 lọ 28v
	Hộp
	290,01
	Canada
	TTR
	CIF

	Esphalux (Esomeprazole) 40Mg hộp to/10 hộp nhỏ x 1 lọ bột
	Hộp
	1,96
	Đài Loan
	KC
	CIF

	Moxilox (Moxifloxacin 400Mg) h/3 vỉ x 5v
	Hộp
	13,50
	Ấn Độ
	KC
	CIF

	Cefpowel 100 Dt (Cefpodoxim Proxetil 100Mg) h/1 vỉ x 10v
	Hộp
	0,40
	Ấn Độ
	KC
	CIF

	Kelfer 500 (Deferipron 500Mg) h/1 lọ 50v
	Hộp
	11,50
	Ấn Độ
	TTR
	CIF

	Praxbind (Idarucizumab 2500Mg/50Ml) h/2 lọ 50ml
	Hộp
	1.597,39
	Đức
	TTR
	CIP

	Solezol (Esomeprazole 40Mg) h/1 lọ bột pha dung dịch tiêm
	Hộp
	2,25
	Hy Lạp
	TTR
	FOB

	Ysptretinon Cream 0.05% (Tretinoin  0,5Mg/G) h/1 tuýp 20G Cream
	Hộp
	1,20
	Malaysia
	KC
	CIF

	Maxxsat 100 (Sildenafil Citrat 100Mg) h/1 vỉ x 4v
	Hộp
	0,50
	Ấn Độ
	KC
	CIP

	Maxxsat 50 (Sildenafil Citrat 50Mg) h/1 vỉ x 4v
	Hộp
	0,35
	Ấn Độ
	KC
	CIP

	Oraltek (R) 30000 Tu/Ml (Dog Dander (100%)) bộ/2 lọ 9ml
	Set
	101,79
	Tây Ban Nha
	KC
	CIP

	Join - Flex h/5 vỉ x 12v
	Hộp
	4,31
	Australia
	TTR
	CIP

	Sicagrel (Levonorgestrel 1.5Mg) h/1 vỉ x 1v
	Hộp
	0,16
	Ấn Độ
	DP
	CIF


(Sè liÖu thèng kª s¬ bé – chØ dïng ®Ó tham kh¶o)

Diễn biến nhập khẩu nguyên phụ liệu dược trong tuần & Dự báo
(TuÇn tõ 16/05/2019 ®Õn 23/05/2019)
Tuần này, nhập khẩu nguyên phụ liệu (NPL) dược phẩm về Việt Nam đạt 134,9 tấn với kim ngạch 2,48 triệu USD, tăng 35,33% về lượng nhưng giảm 12,3% về trị giá USD so với tuần trước. Trung Quốc và Ấn Độ là hai thị trường nhập khẩu chính trong kỳ, trong đó nhập khẩu từ Trung Quốc (chiếm 58,4% tỷ trọng) đạt 1,45 triệu USD và Ấn Độ (chiếm 27,4% tỷ trọng) đạt 679,3 nghìn USD. Ngoài ra các doanh nghiệp trong nước còn nhập mặt hàng này từ các thị trường khác như Tây Ban Nha, Italia, Hà Lan, Đức...

Giá nhập khẩu NPL trong tuần có một vài biến động so với thời điểm so sánh. Một nguyên liệu có giá nhập khẩu thay đổi so với thời điển so sánh như là Nebivolol Hydrochlorid có giá giảm 53,13%; Drotaverine giảm 52,16%; Mefenamic Acid Bp2017 có giá tăng 26,39%; Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrocloride) Bp2018 có giá giảm  44,16%... 

Một số nguyên phụ liệu dược nhập khẩu có giá thay đổi trong tuần (Đvt: Usd/Kg)

	Tên hàng
	Giá mới
	Giá cũ
	% so sánh
	Thời điểm so sánh
	Thị trường cung cấp

	Alverine Citrate Ep7.0 
	62,73
	62,8
	-0,11
	 T12/2018 
	Trung Quốc

	Amisulpride - Ep8.0
	546,99
	678
	-19,32
	 T1/2018 
	Trung Quốc

	Chloramphenicol Usp40
	67,5
	66,1
	2,12
	 T12/2018 
	Trung Quốc

	Drotaverine Hydrochloride
	71,76
	150
	-52,16
	 T4/2018 
	Ấn Độ

	Hyoscine Butylbromide Ep8.0
	4.000,00
	4.900,00
	-18,37
	 T1/2018 
	Ấn Độ

	Mefenamic Acid Bp2017
	13,65
	10,8
	26,39
	 T6/2018 
	Trung Quốc

	Nebivolol Hydrochlorid
	3.750,00
	8.000,00
	-53,13
	 T4/2018 
	Ấn Độ

	Nicotinamide (Vitamin Pp) Bp2016 
	7,78
	7,8
	-0,28
	 T10/2018 
	Ấn Độ

	Sodium Bicarbonate
	687,95
	684,05
	0,57
	 T7/2018 
	Đức

	Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrocloride) Bp2018
	21,5
	38,5
	-44,16
	 T8/2018 
	Trung Quốc


(Số liệu thống kê sơ bộ – Chỉ dùng để tham khảo)

Tham khảo một số nguyên phụ liệu dược nhập khẩu trong tuần

	Tên hàng
	Lư​​ợng (Kg)
	Đơn giá (Usd/Kg)
	Thị trường cung cấp
	PTTT
	ĐKGH

	Alverine Citrate Ep7.0 
	200
	62,73
	Trung Quốc
	TTR
	CIF

	Amisulpride - Ep8.0
	300
	546,99
	Trung Quốc
	TTR
	CPT

	Amisulpride Ep9.6
	100
	345
	Trung Quốc
	TTR
	CIP

	Amoxicillin Trihydrate (Ep9)
	5.200
	40
	Tây Ban Nha
	TTR
	CIP

	Cefamandole Nafate (Ep8.9)
	964
	410
	Trung Quốc
	TTR
	CIP

	Celecoxib
	200
	75
	Ấn Độ
	KC
	CIP

	Celecoxib Usp 41
	1.000
	39,3
	Ấn Độ
	KC
	CIF

	Cephalexin Usp39/ Bp2017
	1.000
	52,19
	Ấn Độ
	TTR
	CIP

	Chloramphenicol Usp40
	1.000
	67,5
	Trung Quốc
	TTR
	CIF

	Cilnidipin
	0
	0,25
	Ấn Độ
	KC
	CIP

	Citicoline Sodium - Cp2015
	500
	500
	Trung Quốc
	TTR
	CFR

	Clarithromycin Usp41/Ph.Eur.9
	1.200
	171,7
	Ấn Độ
	KC
	CIP

	Desmopressin Acetate Trihydrate Usp41
	0
	574,09
	Trung Quốc
	KC
	CIP

	Dextromethorphan Hydrobromide Usp40
	500
	125
	Ấn Độ
	DP
	CIP

	Dried Aluminium Hydroxide Gel Usp41 
	10.000
	2,01
	Ấn Độ
	KC
	CIF

	Drotaverine Hydrochloride
	300
	71,76
	Ấn Độ
	TTR
	CIP

	Esomeprazol Magnesium Pellets 8.5% (In-House) 
	500
	18,5
	Ấn Độ
	TTR
	CIP

	Fenofibrate Micronized (Fenofibrat) Ep9
	280
	173,39
	Italia
	KC
	CIP

	Flurbiprofen Bp2018
	125
	280
	Ấn Độ
	KC
	CIP

	Fusidic Acid Micronized Ep 9 
	12
	1.204,39
	Tây Ban Nha
	KC
	CIP

	Hyoscine Butylbromide Ep8.0
	5
	4.000,00
	Ấn Độ
	KC
	CIP

	L-Carnitine Tartrate
	4
	248
	Trung Quốc
	KC
	CIP

	Mebendazole (Polymorph C) Usp 41 
	500
	45,16
	Ấn Độ
	TTR
	CIF

	Mefenamic Acid Bp2017
	4.000
	13,65
	Trung Quốc
	KC
	CIF

	Meloxicam Ep8.5
	50
	158
	Trung Quốc
	KC
	CIP

	Metformin Hydrochloride Bp2017
	10.000
	3,5
	Ấn Độ
	TTR
	CIF

	Methimazole - Bp2010
	20
	1.119,08
	Trung Quốc
	TTR
	CPT

	Methyldopa Usp41
	500
	66,5
	Trung Quốc
	KC
	CIF

	Montelukast Sodium Ep9
	10
	830
	Ấn Độ
	KC
	CIP

	Natri Lactate (Sodium Lactate) / (Purasal S/Pf 60)
	16.000
	2,56
	Hà Lan
	KC
	CIF

	Natri Sulfate (Na2So4)
	10.000
	1.817,93
	Trung Quốc
	KC
	DAP

	Nebivolol Hydrochlorid
	5
	3.750,00
	Ấn Độ
	TTR
	CIP

	Nicotinamide (Vitamin Pp) Bp2016 
	2.000
	7,78
	Ấn Độ
	TTR
	CIF

	Olanzapine - Usp39
	25
	752,74
	Ấn Độ
	TTR
	CPT

	Pefloxacin Mesylate Dihydrate
	25
	105
	Trung Quốc
	TTR
	CIP

	Piracetam Ep8 
	2.000
	12,75
	Trung Quốc
	TTR
	CIF

	Pregabalin - Cep
	3
	435
	Trung Quốc
	TTR
	CPT

	Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6 Hcl) Usp41 
	2.000
	24,09
	Trung Quốc
	KC
	CIF

	Rosuvastatin Calcium - Ip2010
	15
	612,23
	Ấn Độ
	TTR
	CPT

	Sodium Benzoate (Sodium Benzoate Powder) Bp2017 
	12.000
	1,44
	Trung Quốc
	KC
	CIF

	Sodium Bicarbonate
	24.600
	687,95
	Đức
	DP
	CIF

	Sulfamethoxazole Ep9
	4.000
	11,36
	Ấn Độ
	KC
	CIF

	Sulfate Potassium (K2So4)
	10.000
	1.933,35
	Trung Quốc
	KC
	DAP

	Thiamine Mononitrate (Vitamin B1 Mono) Usp41 
	2.000
	24,29
	Trung Quốc
	KC
	CIF

	Trimetazidine Dihydrochloride Ph.Eur
	100
	123,45
	Ấn Độ
	KC
	CIP

	Tyrothricin Usp Batch 
	10
	2.183,00
	Hunggary
	TTR
	CIP

	Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrocloride) Bp2018
	1.500
	21,5
	Trung Quốc
	TTR
	CIF

	Vitamin E(Dl-Alpha-Tocopheryl Acetate) Usp41 
	8.000
	12,95
	Trung Quốc
	KC
	CIF


(Số liệu thống kê sơ bộ –- chỉ dùng để tham khảo)
Diễn biến nhập khẩu trang thiết bị y tế trong tuần & Dự báo
(TuÇn tõ 16/05/2019 ®Õn 23/05/2019)

Tuần này, kim ngạch nhập khẩu trang thiết bị (TTB) y tế về Việt Nam đạt 26,2 triệu USD, tăng 35,05% so với tuần trước. Thụy Điển, Trung Quốc, Đức, Mỹ và Hàn Quốc, là những thị trường có kim ngạch nhập khẩu lớn hơn 2 triệu USD. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Thụy Điển đạt 9,28 triệu USD (chiếm 35,45% tỷ trọng); Tiếp đến là thị trường Trung Quốc đạt 3,56 triệu USD; Đức đạt 2,7 triệu USD…

Trong khoảng 305 doanh nghiệp tham gia nhập khẩu TTB y tế trong tuần, thì chỉ có duy nhất công ty CP Đầu tư y tế Việt Mỹ có kim ngạch nhập khẩu trên 1 triệu USD. Tiếp theo là công ty TNHH Thiết bị y khoa Tâm An; công ty TNHH Sonova Operations Center Việt Nam; công ty TNHH MTV Ceragem Việt Nam …

Theo dõi diễn biến giá máy y tế cho thấy, giá máy y tế nhập khẩu trong tuần có một vài biến động so với thời điểm so sánh. Một số máy y tế có giá nhập khẩu tăng như: Máy cạo vôi răng Ultrasonic Scaler DTE D600 Led tăng 35,72%; Máy trị liệu bằng sóng siêu âm Model CWM-302 và phụ kiện tăng 29,68%; Máy massage sử dụng động cơ điện để rung lắc tạo xung lực Model RT-M12 tăng 10,36%... Trong khi đó một số máy y tế khác lại có giá giảm như: Máy điều trị sóng siêu âm hội tụ Model UF3-M300 giảm 16,38%;  Máy siêu âm Model Voluson S6 và phụ kiện giảm 15,72%; Máy gây mê kèm thở  Model Fabius Plus và phụ kiện giảm 9,62%...

Tham khảo giá một số TTB y tế nhập khẩu trong kỳ

	Tên hàng
	Đvt
	Lượng
	Đơn giá (Usd/Đvt)
	Thị trường cung cấp
	ĐKGH

	Bộ dụng cụ phẫu thuật loại 2
	Bộ
	1
	4.276,52
	Đức
	CIP

	Bộ xử lý hình ảnh Evis Exera III kèm phụ kiện
	Bộ
	1
	13.464,17
	Nhật Bản
	FOB

	Bóng nong mạch vành BEO NC, phi 3.00 x 15mm, 300-015-034
	Chiếc
	48
	269,25
	Thụy Sỹ
	EXW

	Bóng nong mạch vành OPN NC, phi 3.0 X 15mm, 300-015-004
	Chiếc
	29
	325,34
	Thụy Sỹ
	EXW

	Chuôi xương đùi khớp háng (HTT VH220)
	Chiếc
	2
	760,5
	Pháp
	EXW

	Cuộn nút mạch não (coils) Axium Prime, mã hàng APB-1.5-4-HX-ES
	Chiếc
	5
	326,12
	Mỹ
	EXW

	Cuộn nút mạch não (coils) Axium Prime, mã hàng APB-2.5-6-3D-ES
	Chiếc
	5
	326,12
	Mỹ
	EXW

	Cuống xương đùi khớp háng không xi măng loại dài cỡ số 10 dài trái, 190mm 
	Chiếc
	2
	560,93
	Pháp
	EXW

	Dao mổ điện kèm phụ kiện - ESG-100 
	Bộ
	1
	3.461,87
	Đức
	FOB

	Điện cực cắt đốt cao tần hình con lăn 24-28 Fr, 12 và 13 độ 
	Gói
	3
	790,71
	CH Séc
	FOB

	Điện cực cắt rạch cao tần, 12 cái/hộp - WA22355C 
	Gói
	3
	745,56
	CH Séc
	FOB

	Dụng cụ đóng động mạch Angio-Seal Evolution (C610137)
	Gói
	20
	1.030,68
	Mỹ
	EXW

	Ghế massage CM-177 
	Chiếc
	31
	799,83
	Trung Quốc
	C&F

	Ghế massage điện tử MAX686PLUS 
	Chiếc
	44
	709,85
	Trung Quốc
	FOB

	Ghế massage toàn thân Model GA02
	Bộ
	48
	899,81
	Trung Quốc
	FOB

	Ghế xoa bóp hiệu GINTELL, GT9013 De Space Star 
	Chiếc
	72
	711,85
	Trung Quốc
	FOB

	Giá đỡ mạch máu não Pipeline Flex, mã hàng PED2-425-16
	Chiếc
	2
	4.906,83
	Mỹ
	EXW

	Kẹp tử cung wertheim atraumata, gập góc 90, ngàm có răng de bakey, khớp vít, dài 250mm
	Chiếc
	1
	195,37
	Trung Quốc
	CIP

	Khung giá đỡ động mạch vành - Kaname 2.75mmx15mm (CS-RD2715KW)
	Chiếc
	2
	327,19
	Nhật Bản
	CIP

	Kìm gặm đĩa đệm Caspar, thẳng, ngàm có khía, dài 185mm
	Chiếc
	1
	268,77
	Ba Lan
	CIP

	Kìm kẹp, lưỡng cực, 5x330mm, loại Manhes - WA63050C 
	Chiếc
	1
	686,35
	Đức
	FOB

	Kìm sinh thiết ngàm hình oval - FB-231K 
	Gói
	1
	321,1
	Nhật Bản
	FOB

	Kính nội nhãn (Thủy tinh thể nhân tạo) InFo là thấu kính cấy ghép linh hoạt loại một mảnh để thay thế thủy tinh thể ,chủng loại InFo 124M mới 100%, do công ty SAV-IOL SA sản xuất
	Chiếc
	2
	328,92
	Thụy Sỹ
	DAP

	Lồi cầu xương đùi khớp gối một ngăn Endo-Model SledKnee Prosthesis 
	Chiếc
	5
	1.086,01
	Đức
	EXW

	Mâm xương đùi khớp gối (GNF CP003)
	Chiếc
	5
	456,3
	Pháp
	EXW

	Mâm xương đùi khớp gối (GNF CP015)
	Chiếc
	3
	456,3
	Pháp
	EXW

	Máy cạo vôi răng Ultrasonic Scaler DTE D600 LED
	Bộ
	6
	273,74
	Trung Quốc
	EXW

	Máy cắt CNC tự động Model X-MILL 220 và phụ kiện
	Chiếc
	1
	11.997,42
	Trung Quốc
	EXW

	Máy chụp bản đồ mặt trước và mặt sau giác mạc Model Pentacam 
	Chiếc
	1
	25.802,73
	Đức
	CIP

	Máy điều trị sóng siêu âm hội tụ Model UF3-M300
	Chiếc
	5
	12.543,01
	Hàn Quốc
	EXW

	Máy đo khúc xạ tự động Model KR-800
	Chiếc
	11
	4.359,06
	Nhật Bản
	FCA

	Máy đo thị trường mắt  Model Smartfield
	Chiếc
	1
	6.226,31
	Đức
	CIP

	Máy gây mê kèm thở  Model Fabius Plus và phụ kiện
	Bộ
	3
	11.355,72
	Đức
	CIP

	Máy in phim X-Quang Model DRYPIX 2000
	Bộ
	30
	3.199,31
	Trung Quốc
	CIF

	Máy massage sử dụng động cơ điện để rung lắc tạo xung lực Model RT-M12 
	Chiếc
	45
	869,98
	Trung Quốc
	FOB

	Máy mát xa chuyển động cơ học thương hiệu Ceragem (CGM EB-1101)
	Bộ
	260
	1.204,13
	Hàn Quốc
	CIF

	Máy siêu âm Model Voluson S6 và phụ kiện
	Bộ
	5
	31.993,12
	Hàn Quốc
	CIP

	Máy tạo oxy loại 5L Model 5L
	Chiếc
	100
	245,75
	Trung Quốc
	FOB

	Máy trị liệu bằng sóng siêu âm Model CWM-302 và phụ kiện
	Bộ
	5
	842,89
	Hàn Quốc
	EXW

	Máy trợ thính - OASIS 3 
	Chiếc
	20
	157,54
	Hàn Quốc
	CPT

	Máy trợ thính - OASIS 5 
	Chiếc
	6
	187,64
	Hàn Quốc
	CPT

	Máy X - quang nha khoa Model DX3000
	Bộ
	10
	1.399,70
	Hàn Quốc
	EXW

	Nguồn sáng Xenon Evis Exera III kèm phụ kiện 
	Bộ
	1
	6.781,25
	Nhật Bản
	FOB

	Ổ cối CombiCup PF code:182-001/52 
	Chiếc
	15
	624,12
	Đức
	EXW

	Ống nội soi dạ dày kèm phụ kiện - GIF-HQ190 
	Bộ
	2
	13.980,94
	Nhật Bản
	FOB

	Ống nội soi dạ dày kèm phụ kiện - GIF-XP170N 
	Bộ
	2
	6.617,69
	Nhật Bản
	FOB

	Ống nội soi đại tràng kèm phụ kiện - CF-HQ190I 
	Bộ
	2
	16.331,00
	Nhật Bản
	FOB

	Sinh hiển vi khám mắt Model L-0185
	Chiếc
	2
	2.664,70
	Nhật Bản
	FOB

	Sinh hiển vi khám mắt Model L-0187
	Chiếc
	2
	2.950,84
	Nhật Bản
	FOB

	Tấm cảm ứng thu nhận ảnh của máy đo loãng xương
	Chiếc
	1
	2.645,75
	Mỹ
	FCA

	Tay cầm cho thắt polyp - HX-20U-1
	Chiếc
	1
	193,66
	Nhật Bản
	FOB

	Thủy tinh thể nhân tạo (ALSIOL 3D VF) 
	Chiếc
	16
	253,87
	Đức
	EXW

	Thủy tinh thể nhân tạo Model TICL 
	Gói
	14
	849,82
	Mỹ
	CIF

	Van tim cơ học nhân tạo-500DM29 Model 500DM 
	Chiếc
	5
	551,44
	Mỹ
	EXW



(Số liệu thống kê sơ bộ – chỉ dùng để tham khảo)
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